
Buổi Tiết/Thứ T2 T3 T4 T5 T6 T7 Môn học chờ lịch

Tiết 1

7:00 - 7:50

Tiết 2

7:50 - 8:40

Tiết 3

8:40 - 9:30

Tiết 4

9:45 - 10:35

Tiết 5

10:35 - 11:25

Tiết 6

11:25 - 12:15

Tiết 7

13:00 - 13:50

Tiết 8

13:50 - 14:40

Tiết 9

14:40 - 15:30

Tiết 10

15:45 - 16:35

Tiết 11

16:35 - 17:25

Tiết 12

17:25 - 18:15

Ghi chú:

Ký hiệu T là viết tắt của tuần, số là số thứ tự của tuần.

Ví dụ T1 là tuần 1 bắt đầu từ ngày 08/09/2014, T2 là tuần 2 bắt đầu từ ngày 15/09/2014 …

Chiều

MÃ LỚP: 07TATMC Thời gian học: Tuần 1 bắt đầu từ tuần lễ ngày 09/12/2014

Sáng

Tin học ứng dụng

Số TC:04

GV: CN Võ Văn Hiếu

Mã lớp: 07TAGDC

Phòng: Curie 5

Tuần học: T15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26

Tuần lễ bắt đầu: 16/03/2014

Advanced Writing (viết tiếng Anh nâng cao)

Số TC:04

GV: ThS To Thi Ngoc Thanh

Mã lớp: 07TATMC

Phòng: Einstein 11

Tuần học: T3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,18,19,20

Tuần lễ bắt đầu: 22/12/2014

Business Communications 2 ( kỹ  năng nghe nói trong 

thương mại 2)

Số TC:03

GV: GS Sakit + CN Nguyễn Ngọc Phương Thy

Mã lớp: 07TATM

Phòng: Descartes 1

Tuần học: T13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24

Tuần lễ bắt đầu: 02/03/2015

SAKIT: day 02 tuan dau -sau do co THY day tiep

CommunicativeTranslation 2 (Luyện dịch nói 2)

Số TC: 03

GV: ThS Nguyen Linh An

Mã lớp: 07TATMC

Phòng: Einstein 11

Tuần học: T3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16

Tuần lễ bắt đầu: 22/12/2014

Business English 2 (Anh văn Kinh doanh 2)

Số TC:03

GV:  GS Sakit + ThS Nguyễn Hoàng Yến Phương

Mã lớp: 07TATM

Phòng: Descartes 1

Tuần học: T13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24

Tuần lễ bắt đầu: 02/03/2015

GS SAKIT: day 02 tuan dau -sau do co Phuong day 

tiep

Business Translation 1 (Luyện dịch thương mại 1)

Số TC:03

GV: ThS Phan Anh

Mã lớp: 07TATM

Phòng: Einstein 11

Tuần học: T13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24

Tuần lễ bắt đầu: 02/03/2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 7 NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI
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